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TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 12 CÓ ĐÁP ÁN, ÔN TẬP KIẾN THỨC BÀI 

12 MÔN SINH HỌC LỚP 9 
 

Câu 1. Đặc điểm của NST giới tính là 

A. Có nhiều cặp trong tế bào sinh dưỡng 

B. Có 1 đến 2 cặp trong tế bào 

C. Số cặp trong tế bào thay đổi tuỳ loài 

D. Luôn chỉ có một cặp trong tế bào sinh dưỡng 

Câu 2. Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài, số NST giới tính bằng 

A. Một chiếc 

B. Hai chiếc 

C. Ba chiếc 

D. Bốn chiếc 

Câu 3. Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính 

A. Luôn luôn là một cặp tương đồng 

B. Luôn luôn là một cặp không tương đồng 

C. Là một cặp tương đồng hay không tương đồng tuỳ thuộc vào giới tính 

D. Có nhiều cặp, đều không tương đồng 

Câu 4. Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là 

A. XX ở nữ và XY ở nam 

B. XX ở nam và XY ở nữ 

C. ở nữ và nam đều có cặp tương đồng XX 

D. ở nữ và nam đều có cặp không tương đồng XY 

Câu 5. Loài dưới đây có cặp NST giới tính XX ở giới đực và XY ở giới cái là 

A. Ruồi giấm 

B. Các động vật thuộc lớp chim 

C. Người 

D. Động vật có vú 

Câu 6. Loài dưới đây có cặp NST XX ở giới cái và cặp NST XY ở giới đực là 

A. Tinh tinh 

B. Bò sát 

C. Ếch nhái 

D. Bướm tằm 

Câu 7. Con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY có ở 

loài nào ? 

A. Ruồi giấm, thú, người 

B. Chim, bướm và một số loài cá 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-cua-nst-gioi-tinh-la-d-luon-chi-co-mot-cap-trong-te-bao-sinh-duong-52652
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-te-bao-sinh-duong-cua-da-so-cac-loai-so-nst-gioi-tinh-bang-b-hai-chiec-52653
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-te-bao-sinh-duong-cua-moi-loai-sinh-vat-thi-nst-gioi-tinh-c-la-mot-cap-52654
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-te-bao-2n-o-nguoi-ki-hieu-cua-cap-nst-gioi-tinh-la-a-xx-o-nu-va-xy-o-nam-52655
https://doctailieu.com/trac-nghiem/loai-duoi-day-co-cap-nst-gioi-tinh-xx-o-gioi-duc-va-xy-o-gioi-cai-la-b-cac-dong-52656
https://doctailieu.com/trac-nghiem/loai-duoi-day-co-cap-nst-xx-o-gioi-cai-va-cap-nst-xy-o-gioi-duc-la-a-tinh-tinh-52657
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/con-duc-mang-cap-nst-gioi-tinh-xx-con-con-cai-mang-cap-nst-gioi-tinh-xy-co-o-52658
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C. Bọ nhậy 

D. Châu chấu, rệp 

Câu 8. Con cái mang cặp NST giới tính XX, còn con đực mang cặp NST giới tính XY có ở 

loài nào ? 

A. Ruồi giấm, thú, người 

B. Chim, bướm và một số loài cá 

C. Bọ nhậy 

D. Châu chấu, rệp 

Câu 9. Vì sao nói cặp XY là cặp tương đồng không hoàn toàn? 

A. Vì NST X mang nhiều gen hơn NST Y 

B. Vì NST X có đoạn mang gen còn NST Y thì không có gen tương ứng 

C. Vì NST X và Y đều có đoạn mang cặp gen tương ứng 

D. Vì NST X dài hơn NST Y 

Câu 10. Chức năng của NST giới tính là 

A. Điều khiển tổng hợp Prôtêin cho tế bào 

B. Nuôi dưỡng cơ thể 

C. Xác định giới tính 

D. Tất cả các chức năng nêu trên 

Câu 11. Điểm giống nhau giữa NST thường và NST giới tính là: 1. Đều mang gen quy định 

tính trạng thường. 2. Đều có thành phần hoá học chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic. 3. Đều 

ảnh hường đến sự xác định giới tính. 4. Đều có cá khả năng nhân đôi, phân li và tổ hợp cũng 

như biến đổi hình thái trong chu kì phân bào. 5. Đều có thể bị biến đổi cấu trúc và số lượng. 

Số phương án đúng là 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 12. Câu có nội dung đúng dưới đây khi nói về sự tạo giao tử ở người là 

A. Người nữ tạo ra 2 loại trứng là X và Y 

B. Người nam chỉ tạo ra 1 loại tinh trùng X 

C. Người nữ chỉ tạo ra 1 loại trứng Y 

D. Người nam tạo 2 loại tinh trùng là X và Y 

Câu 13. Ở người phụ nữ bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế 

nào về nhiễm sắc thể giới tính ? 

A. 100% giao tử X 

B. 100% giao tử Y 

C. 50% giao tử X và 50% giao tử Y 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/con-cai-mang-cap-nst-gioi-tinh-xx-con-con-duc-mang-cap-nst-gioi-tinh-xy-co-o-52659
https://doctailieu.com/trac-nghiem/con-cai-mang-cap-nst-gioi-tinh-xx-con-con-duc-mang-cap-nst-gioi-tinh-xy-co-o-52659
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-noi-cap-xy-la-cap-tuong-dong-khong-hoan-toan-b-vi-nst-x-co-doan-mang-52660
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chuc-nang-cua-nst-gioi-tinh-la-c-xac-dinh-gioi-tinh-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-52661
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-giong-nhau-giua-nst-thuong-va-nst-gioi-tinh-la-1-deu-mang-gen-quy-dinh-52662
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-giong-nhau-giua-nst-thuong-va-nst-gioi-tinh-la-1-deu-mang-gen-quy-dinh-52662
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-giong-nhau-giua-nst-thuong-va-nst-gioi-tinh-la-1-deu-mang-gen-quy-dinh-52662
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-giong-nhau-giua-nst-thuong-va-nst-gioi-tinh-la-1-deu-mang-gen-quy-dinh-52662
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-giong-nhau-giua-nst-thuong-va-nst-gioi-tinh-la-1-deu-mang-gen-quy-dinh-52662
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cau-co-noi-dung-dung-duoi-day-khi-noi-ve-su-tao-giao-tu-o-nguoi-la-d-nguoi-nam-52663
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nguoi-phu-nu-binh-thuong-su-phat-sinh-giao-tu-se-cho-ra-cac-loai-giao-tu-nhu-52664
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nguoi-phu-nu-binh-thuong-su-phat-sinh-giao-tu-se-cho-ra-cac-loai-giao-tu-nhu-52664
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D. 25% giao tử X và 75% giao tử Y 

Câu 14. Hiện tượng cân bằng giới tính là 

A. tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 tính trên số lượng cá thể lớn của một loài động vật phân tính 

B. Tỉ lệ cá thể đực và cái ngang nhau trong một quần thể giao phối 

C. Tỉ lệ cá thể đực cái ngang nhau trong một lần sinh sản 

D. Cơ hội trứng thụ tinh với tinh trùng X và tinh trùng Y ngang nhau 

Câu 15. Nguyên nhân của hiện tượng cân bằng giới tính là 

A. Do tỉ lệ giao tử mang NST X bằng Y hay X bằng O ở giới dị giao, giới đồng giao chỉ cho một 

loại 

B. Tuân theo quy luật số lớn 

C. Do quá trình thụ tinh diễn ra ngẫu nhiên 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 16. Tỉ lệ nam và nữ xấp xỉ 1 : 1 là do 

A. tinh trùng Y khoẻ hơn tinh trùng X 

B. tinh trùng Y khoẻ như tinh trùng X 

C. giới đồng giao chỉ cho một loại giao tử 

D. tỉ lệ giao tử ở giới dị giao là 1 : 1 

Câu 17. Tại sao ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1:1 

A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NST X 

B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau 

C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái 

D. Cả B và C 

Câu 18. Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp 

sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1? 

A. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương, xác suất thụ tinh của 2 loại 

giao tử đực (mang NST X và NST Y) với giao tử cái tương đương 

B. Số giao tử đực bằng số giao tử cái 

C. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau 

D. Số giao tử X của cá thể đực bằng số giao tử X của cá thể cái 

Câu 19. Có thể sử dụng.....(A)....tác động vào các con cá, có thể làm cá cái biến thành cá đực. 

(A) là: 

A. Hoocmôn sinh dục 

B. Nhiệt độ 

C. Ánh sáng đơn sắc 

D. Êxitôxin 

Câu 20. Con người đã có thể chủ động điều chỉnh được tỉ lệ (đực : cái) ở vật nuôi cho phù 

hợp với mục đích sản xuất bằng cách nào ? 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/hien-tuong-can-bang-gioi-tinh-la-a-ti-le-duc-cai-xap-xi-1-1-tinh-tren-so-52665
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-cua-hien-tuong-can-bang-gioi-tinh-la-d-ca-a-b-c-deu-dung-trac-52666
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-le-nam-va-nu-xap-xi-1-1-la-do-d-ti-le-giao-tu-o-gioi-di-giao-la-1-1-trac-52667
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-o-nhung-loai-giao-phoi-dong-vat-co-vu-va-nguoi-ti-le-duc-cai-xap-xi-52668
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nhung-loai-ma-gioi-duc-la-gioi-di-giao-tu-thi-truong-hop-nao-trong-cac-truong-52669
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nhung-loai-ma-gioi-duc-la-gioi-di-giao-tu-thi-truong-hop-nao-trong-cac-truong-52669
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-the-su-dungatac-dong-vao-cac-con-ca-co-the-lam-ca-cai-bien-thanh-52670
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-the-su-dungatac-dong-vao-cac-con-ca-co-the-lam-ca-cai-bien-thanh-52670
https://doctailieu.com/trac-nghiem/con-nguoi-da-co-the-chu-dong-dieu-chinh-duoc-ti-le-duc-cai-o-vat-nuoi-cho-52671
https://doctailieu.com/trac-nghiem/con-nguoi-da-co-the-chu-dong-dieu-chinh-duoc-ti-le-duc-cai-o-vat-nuoi-cho-52671


Trắc nghiệm 

Môn Sinh Học – Lớp 9 

Trang 4 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

A. Biến đổi nhiễm sắc thể giới tính ở cơ thể vật nuôi (từ X thành Y và ngược lại) 

B. Thay thế nhiễm sắc thể của cơ thể vật nuôi 

C. Dùng hoocmôn tác động vào giai đoạn sớm trong sự phát triển cá thể 

D. Cả A, B và C 

Câu 21. Cơ chế xác định giới tính ở các loài sinh vật đơn tính 

A. Do con đực quyết định 

B. Do con cái quyết định 

C. Tùy thuộc giới nào là giới dị giao tử 

D. Cả 3 ý A, B, C đều đúng 

Câu 22. Ở đa số các loài thú, giới tính được xác định ở thời điểm nào? 

A. Sau khi thụ tinh, do tinh trùng quyết định 

B. Trước khi thụ tinh, do trứng quyết định 

C. Trong khi thụ tinh 

D. Sau khi thụ tinh do môi trường quyết định 

Câu 23. Ở người sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử 

phát triển thành con trai? 

A. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + Y với trứng 22A + X để tạo hợp tử 44A + XY 

B. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + X với trứng 22A + X để tạo hợp tử 44A + XX 

C. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + Y với trứng 22A + Y để tạo hợp tử 44A + YY 

D. Sự thụ tinh giữa tinh trùng 22A + X với trứng 22A + Y để tạo hợp tử 44A + XY 

Câu 24. Con trai phải nhận loại tinh trùng mang NST giới tính nào từ bố? 

A. X 

B. Y 

C. XX 

D. XY 

Câu 25. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính động vật ? 

A. Sự kết hợp các NST trong hình thành giao tử và hợp tử 

B. Các nhân tố môi trường trong và ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự phát triển cá thể 

C. Sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố mẹ 

D. Cả B và C 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-che-xac-dinh-gioi-tinh-o-cac-loai-sinh-vat-don-tinh-d-ca-3-y-a-b-c-deu-52672
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 12 CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI 
TÍNH 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 14 A 

Câu 2 B Câu 15 D 

Câu 3 C Câu 16 D 

Câu 4 A Câu 17 A 

Câu 5 B Câu 18 A 

Câu 6 A Câu 19 A 

Câu 7 B Câu 20 C 

Câu 8 A Câu 21 D 

Câu 9 B Câu 22 A 

Câu 10 C Câu 23 A 

Câu 11 C Câu 24 B 

Câu 12 D Câu 25 B 

Câu 13 A   

 


